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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH 

KHEN THƯỞNG CAO NGÀNH THỐNG  KÊ 

(GIAI ĐOẠN 2010 - 2014) 
 
 

I. HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ 

(từ năm 2010 - 2014) 

Năm 2013 
- Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang 

 
II. DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC 

(từ năm 2010 - 2014) 

Năm 2010 
1. Bà Trần Thị Hằng, Nguyên Phó Tổng cục trưởng 
2. Bà Lê Thị Thanh Loan, Nguyên Quyền Cục trưởng 

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh 

3. Bà Nguyễn Thị Soạn, Nguyên Cục trưởng 
Cục Thống kê tỉnh Hà Giang 

4. Ông Lê Mạnh Hồng, Cục trưởng Cục Thống kê 
tỉnh Hà Nam 

5. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Cục trưởng 
Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

6. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Nghệ An 

Năm 2011 
1. Ông Đào Xuân Thế, Nguyên Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Hải Dương 
2. Ông Nguyễn Hồng Ngơn, Cố Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

Năm 2013 
1. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng 
2. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng 

Năm 2014 
1. Ông Trần Đăng Long, Chánh Văn phòng Tổng cục 

(đang trình) 

 

2. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng 

Viện Khoa học Thống kê (đang trình) 

3. Bà Lê Thị Chuyên, Cục trưởng Cục Thống kê 

tỉnh Thái Bình ( đang trình) 

 

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 

(từ năm 2010 - 2014) 

1. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên - năm 2010 

Năm 2012 

1. Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh 

2. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 

3. Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận 

Năm 2014 

- Cục Thống kê tỉnh Hà Nam (đang trình) 
 

IV. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 

(từ năm 2010 - 2014) 

Năm 2010 

1. Vụ Thống kê Công nghiệp 

2. Vụ Tổ chức cán bộ 

3. Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường 

4. Vụ Thống kê Tổng hợp 

5. Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 

6. Vụ Kế hoạch tài chính 

7. Cục Thống kê TP Cần Thơ 

8. Cục Thống kê tỉnh Hải Dương 

9. Phòng Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương 

10. Ông Đào Xuân Thế, Nguyên Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Hải Dương 
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Năm 2011 
- Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa 
Năm 2012 
1. Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ 
2. Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 
3. Ông Trần Minh Huệ, Trưởng phòng Thống kê 

Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang 
Năm 2013 
1. Công ty TNHH MTV In Thống kê thành phố 

Hồ Chí Minh 
2. Cục Thống kê tỉnh Bình Định 
3. Ông Nguyễn Xuân Thi, Cục trưởng Cục Thống kê 

tỉnh Bình Thuận 
Năm 2014 
1. Ông Nghiêm Đình Thuận, Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh (đang trình) 
V. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

(từ năm 2010 - 2014) 
Năm 2010 
Tập thể 
1. Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê 

tỉnh Hưng Yên 
2. Phòng Thống kê Công nghiệp, Cục Thống kê 

tỉnh Ninh Bình 
3. Chi cục Thống kê huyện Hàm Tân, Cục Thống kê 

tỉnh Bình Thuận 
4. Nhà xuất bản Thống kê 
5. Công đoàn Tổng cục Thống kê 
Cá nhân 
6. Ông Đỗ Thức, Nguyên Tổng cục trưởng 
7. Ông Phạm Văn Năng, Trưởng ban lập trình và 

Đào tạo, Trung tâm THTK khu vực I 
8. Ông Nguyễn Hữu Mượt, Phó Cục trưởng 

Cục Thồng kê TP Hải Phòng 
9. Ông Vũ Đại Dương, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Hà Nam 
10. Ông Vũ Tiêu, Cục trưởng, Cục Thống kê 

tỉnh Thái Bình 

 

11. Ông Trần Trọng Khâm, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Thái Bình 

12. Ông Nguyễn Văn Tòng, Chi cục trưởng, Chi cục 

TK huyện Kiến Xương, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình 

13. Dương Văn Bình, Trưởng phòng Thồng kê 

Nông nghiệp, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình 

14. Bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng TK Công 

nghiệp, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương 

15. Nguyễn Hồng Ngơn, Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

16. Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

17. Bà Trần Thị Kim Xuyến, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang 

18. Ông Phạm Phong Sắc, Trưởng phòng 

Tổng hợp, Cục thống kê tỉnh Nghệ An 

19. Ông Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 

20. Ông Nguyễn Công Thạnh, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 

21. Ông Nguyễn Huy Lương, Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ 

22. Ông: Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận 

23. Ông Trần Duy Ủy, Trưởng phòng Tổng hợp 

Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận 

24. Ông Nguyễn Hoài Hải, Trưởng phòng Nông lâm 

thủy sản, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận 

25. Ông Phan Thanh Đức, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

Năm 2011 

Tập thể 

1. Vụ Thống kê Dân số và Lao động 

2. Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

3. Chi cục Thống kê quận Thủ Đức, Cục Thống kê 

thành phố Hồ Chí Minh 
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4. Chi cục Thống kê quận Bình Chánh 

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh 

5. Chi cục Thống kê huyện Cát Hải 

Cục Thống kê thành phố Hải Phòng 

6. Chi cục Thống kê huyện Hoà Vang 

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 

7. Phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê 

tỉnh Hải Dương 

8. Phòng Thống kê Dân Số - Văn xã, Cục Thống kê 

tỉnh Hải Dương 

9. Chi cục Thống kê huyện Mỹ Hào, Cục Thống kê 

tỉnh Hưng Yên 

10. Phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê 

tỉnh Bắc Giang 

11. Chi cục Thống kê thành phố Thái Nguyên 

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 

12. Phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê 

tỉnh Phú Yên 

13. Phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê 

tỉnh Cà Mau 

14. Phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê 

tỉnh Đồng Nai 

15. Chi cục Thống kê huyện Bù Đốp, Cục Thống kê 

tỉnh Bình Phước 

Cá nhân 

1. Bà Trần Thị Hằng, Nguyên Phó Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Vụ trưởng 

Vụ Thống kê Tổng hợp 

3. Ông Phạm Hoài Nam, Phó Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch tài chính 

4. Ông Đỗ Ngọc Khải, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê thành phố Hà Nội 

5. Bà Nguyễn Thuý Chinh, Phó Trưởng phòng 

Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê thành phố Hà Nội 

 

6. Bà Lê Thị Thanh Loan, Nguyên Quyền Cục trưởng, 

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh 

7. Ông Nguyễn Đức Trí, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh 

8. Ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng 

Cục Thống kê thành phố Hải Phòng 

9. Ông Trần Hồ Bình Tuy, Phó Trưởng phòng Thống kê 

Thương mại, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ 

10. Bà Đỗ Thị Hoan, Trưởng phòng Thống kê 

Nông nghiệp, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 

11. Ông Lê Mạnh Hồng, Cục trưởng Cục Thống kê 

tỉnh Hà Nam 

12. Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng Tổ chức - 

Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam 

13. Ông Nguyễn Văn Toản, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê huyện Hưng Hà, Cục Thống kê 

tỉnh Thái Bình 

14. Ông Nguyễn Đức Sơn, Trưởng phòng Thống kê 

Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 

15. Ông Tạ Hoàng Vũ, Chánh Thanh tra Cục Thống kê 

tỉnh Lâm Đồng 

16. Ông Bùi Ngọc Thuỷ, Trưởng phòng Thống kê 

Dân số - Văn xã, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 

17. Ông Phạm Quang Lịch, Cục trưởng Cục Thống kê 

tỉnh Điện Biên 

18. Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê huyện Nông Sơn, Cục Thống kê 

tỉnh Quảng Nam 

19. Bà Phạm Thị Kim Dung, Chi cục trưởng, Chi cục 

Thống kê huyện Duy Xuyên, Cục Thống kê 

tỉnh Quảng Nam 

20. Bà Phạm Thị Xuân Cúc, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Bình Định 

21. Ông Lê Hữu Chí, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê 

huyện Tuy An, Cục Thống kê tỉnh Phú Yên 
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22. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Trưởng phòng 

Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 

Cục Thống kê tỉnh Long An 

23. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê huyện Mộc Hóa, Cục Thống kê 

tỉnh Long An 

24. Ông Huỳnh Văn Tươi, Cục trưởng Cục Thống kê 

tỉnh Bến Tre 

25. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Bến Tre 

26. Bà Phạm Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng 

Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Bến Tre 

27. Ông Trịnh Ngọc Hải, Trưởng phòng Thống kê 

Thương mại, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

28. Ông Võ Thanh Phong, Trưởng phòng Thống kê 

Dân số - Văn xã, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

29. Ông Bùi Thiện Mẫn, Trưởng phòng Thống kê 

Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

30. Ông Đoàn Thanh Sơn, Trưởng phòng Thống kê 

Nông nghiệp, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

31. Ông Nguyễn Quang Việt, Trưởng phòng 

Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 

Cục Thống kê tỉnh An Giang 

32. Ông Phạm Hoàng Phủ, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê huyện Chợ Mới, Cục Thống kê 

tỉnh An Giang 

33. Ông Trần Đăng Khoa, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê huyện Cái Nước, Cục Thống kê 

tỉnh Cà Mau 

34. Bà Nguyễn Kim Hồ, Phó Trưởng phòng Thống kê 

Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương 

35. Bà Hà Thị Liễu, Trưởng phòng Thống kê 

Nông nghiệp, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương 

36. Ông Nguyễn Đăng Việt, Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị 

 

Năm 2012 

Tập thể 

1. Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ 

thông tin 

2. Chi cục Thống kê Quận 11, Cục Thống kê 

thành phố Hồ Chí Minh 

3. Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê 

thành phố Cần Thơ 

4. Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê 

thành phố Cần Thơ 

5. Chi cục Thống kê huyện Quế Võ, Cục Thống kê 

tỉnh Bắc Ninh 

6. Chi cục Thống kê huyện Thanh Hà, Cục Thống kê 

tỉnh Hải Dương 

7. Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê 

tỉnh Hà Nam 

8. Cục Thống kê tỉnh Thái Bình 

9. Chi cục Thống kê thành phố Lào Cai 

Cục Thống kê tỉnh Lào Cai 

10. Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê 

tỉnh Phú Thọ 

11. Chi cục Thống kê huyện Lạng Giang 

Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 

12. Phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống kê 

tỉnh Thái Nguyên 

13. Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng 

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 

14. Chi cục Thống kê thành phố Yên Bái 

Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 

15. Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng 

Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk 

16. Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê 

tỉnh Thanh Hoá 

17. Chi cục Thống kê huyện Nam Đàn 

Cục Thống kê tỉnh Nghệ An 
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18. Phòng Thống kê Nông nghiệp 

Cục Thống kê tỉnh Nghệ An 

19. Chi cục Thống kê thành phố Hà Tĩnh 

Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

20. Chi cục Thống kê huyện Nghi Xuân 

Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

21. Chi cục Thống kê huyện Đồng Xuân 

Cục Thống kê tỉnh Phú Yên 

22. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa 

23. Chi cục Thống kê thành phố Mỹ Tho 

Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang 

24. Chi cục Thống kê huyện Bình Đại 

Cục Thống kê tỉnh Bến Tre 

25. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang 

26. Chi cục Thống kê thành phố Long Xuyê 

Cục Thống kê tỉnh An Giang 

27. Chi cục Thống kê huyện Chợ Mới 

Cục Thống kê tỉnh An Giang 

28. Cục Thống kê tỉnh Cà Mau 

29. Phòng Thống kê Tổng hợp 

Cục Thống kê tỉnh Cà Mau 

30. Phòng Thống kê Tổng hợp 

Cục Thống kê tỉnh Bình Dương 

31. Phòng Thống kê Công Thương 

Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận 

Cá nhân 

1. Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng 

2. Ông Phạm Xuân Phương, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê thành phố Hải Phòng 

3. Bà Hà Thị Hồng Nhung, Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 

4. Ông Trần Văn Mạc, Chi cục trưởng 

Chi cục Thống kê huyện Trực Ninh, Cục Thống kê 

tỉnh Nam Định 

 

5. Ông La Hồng Ninh, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 

6. Bà Lê Thị Minh, Phó Trưởng phòng Thống kê 

Nông nghiệp, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 

7. Ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá 

8. Bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng phòng Thống kê 

Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá 

9. Ông Trịnh Ngọc Phẩm, Chi cục trưởng, Chi cục 

Thống kê huyện Triệu Sơn, Cục Thống kê 

tỉnh Thanh Hoá 

10. Ông Trần Khắc Tiết, Chi cục trưởng, Chi cục 

Thống kê huyện Bố Trạch, Cục Thống kê 

tỉnh Quảng Bình 

11. Ông Nguyễn Văn Chơn, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang 

12. Ông Trần Văn Trí, Trưởng phòng Thống kê 

Công - Thương, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang 

13. Bà Trần Thị Bình An, Phó Trưởng phòng Dân số 

- Văn xã, Cục Thống kê tỉnh Cà Mau 

Năm 2013 

Tập thể 

1. Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia 

2. Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế 

3.Vụ Pháp chế,Tuyên truyền vàThi đua - Khen thưởng 

4. Viện Khoa học Thống kê 

5. Tạp chí Con số và Sự kiện 

6. Phòng Kế hoạch kinh doanh, Công ty TNHH 

MTV In Thống kê thành phố Hồ Chí Minh 

7. Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh 

8. Cục Thống kê thành phố Hải Phòng 

9. Cục Thống kê tỉnh Kon Tum 

10. Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ 

11. Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai 

12. Phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê 

thành phố Hà Nội 
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13. Chi cục Thống kê quận Bình Tân 

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh 

14. Chi cục Thống kê quận Tân Bình 

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh 

15. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 

Cục Thống kê thành phố Hải Phòng 

16. Chi cục Thống kê huyện Thới Lai 

Cục Thống kê thành phố Cần Thơ 

17. Phòng Thống kê Tổng hợp 

Cục Thống kê tỉnh Hà Nam 

18. Phòng Thống kê Thương mại 

Cục Thống kê tỉnh Nam Định 

19. Chi cục Thống kê huyện Trực Ninh 

Cục Thống kê tỉnh Nam Định 

20. Phòng Thống kê Tổng hợp 

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình 

21. Chi cục Thống kê thị xã Tam Điệp 

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình 

22. Phòng Thống kê Tổng hợp 

Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh 

23. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 

Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh 

24. Phòng Thống kê Tổng hợp 

Cục Thống kê tỉnh Kon Tum 

25. Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum 

Cục Thống kê tỉnh Kon Tum 

26. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 

27. Chi cục Thống kê thành phố Đà Lạt 

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 

28. Phòng Thống kê Thương mại 

Cục Thống kê tỉnh Sơn La 

29. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ 

30. Phòng Thống kê Nông nghiệp 

Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 

 

31. Phòng Thống kê Công nghiệp 

Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 

32. Phòng Thống kê Nông nghiệ 

Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá 

33. Chi cục Thống kê huyện Thạch Thành 

Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá 

34. Phòng Thống kê Nông nghiệp 

Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

35. Chi cục Thống kê huyện Can Lộc 

Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

36. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã 

Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 

37. Chi cục Thống kê huyện Bố Trạch 

Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 

38. Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng 

Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 

39. Chi cục Thống kê thị xã Hương Trà 

Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 

40. Chi cục Thống kê huyện Tuy An 

Cục Thống kê tỉnh Phú Yên 

41. Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa 

42. Chi cục Thống kê huyện Khánh Vĩnh 

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa 

43. Chi cục Thống kê huyện Mộc Hóa 

Cục Thống kê tỉnh Long An 

44. Chi cục Thống kê huyện Tân Thạnh 

Cục Thống kê tỉnh Long An 

45. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long 

46. Phòng Thống kê Công - Thương 

Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang 

47. Chi cục Thống kê huyện Kiên Hải 

Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang 

48. Phòng Thống kê Nông nghiệ 
Cục Thống kê tỉnh An Giang 
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49. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê 
tỉnh Cà Mau 

50. Chi cục Thống kê huyện Cái Nước, Cục thống 
kê tỉnh Cà Mau 

51. Phòng Thống kê Công nghiệp, Cục Thống kê 
tỉnh Bình Dương 

52. Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê 
tỉnh Bình Thuận 

Cá nhân 
1. Ông Nguyễn Thụy Khánh Quang, Phó Giám đốc 

Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II 
2. Bà Trang Thị Ngươn, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê huyện Bình Chánh, Cục Thống kê 
thành phố Hồ Chí Minh 

3. Bà Đặng Thị Nhờ, Chi cục trưởng Chi cục 
Thống kê quận Thủ Đức, Cục Thống kê 
thành phố Hồ Chí Minh 

4. Ông Trần Phước Tường, Chi cục trưởng Chi cục 
Thống kê quận 11, Cục Thống kê thành phố 
Hồ Chí Minh 

5. Bà Vũ Thị Hiền, Chi cục trưởng Chi cục 
Thống kê huyện An Dương, Cục Thống kê 
thành phố Hải Phòng 

6. Ông Trần Ngọc Ẩn, Chi cục trưởng Chi cục 
Thống kê quận Bình Thủy, Cục Thống kê 
thành phố Cần Thơ 

7. Ông Trần Văn Thạch, Trưởng phòng Phòng 
Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam 

8. Bà Hoàng Thị Dịu, Trưởng phòng Phòng 
Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 
Cục Thống kê tỉnh Thái Bình 

9. Ông Lê Quang Hạnh, Phó Cục trưởng 
Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 

10. Ông Đinh Quang Lộc, Trưởng phòng Phòng 
Thống kê Công nghiệp - Xây dựng 

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên 

11. Bà Trần Thị Thuỷ, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê 
huyện Đông Sơn, Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá 

 

12. Bà Lê Thị Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê 

huyện Nam Đàn, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An 

13. Ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình 

14. Bà Trần Thị Ngọc Trai, Quyền Trưởng phòng 

Phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê 

tỉnh Khánh Hòa 

15. Ông Phí Triệu Mạc, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê huyện Khánh Vĩnh, Cục Thống kê 

tỉnh Khánh Hòa 

16. Bà Nguyễn Thị Hương, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê thành phố Mỹ Tho, Cục Thống kê 

tỉnh Tiền Giang 

17. Ông Lê Xuân Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê huyện Tân Thạnh, Cục Thống kê 

tỉnh Long An 
18. Bà Trịnh Ngọc Thanh, Trưởng phòng 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê 

tỉnh Vĩnh Long 

19. Bà Nguyễn Thu Đề, Chánh Thanh tra 

Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu 

20. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chi cục trưởng 

Chi cục Thống kê thành phố Long Xuyên 

Cục Thống kê tỉnh An Giang 

21. Ông Nguyễn Văn Bé, Cục trưởng Cục Thống kê 

tỉnh Cà Mau 

22. Ông Đinh Thanh Quang, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Cà Mau 

23. Ông Tô Thanh Hòa, Trưởng phòng 

Phòng Thống kê Nông nghiệp 

Cục Thống kê tỉnh Cà Mau 

24. Ông Trần Xuân Hà, Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai 

25. Ông Nguyễn Phong Lữ, Trưởng phòng 
Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê 

tỉnh Bình Thuận 
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- Phòng Tổ chức, Hành chính - “Dâu trăm họ” của Cục Thống kê Kiên Giang 98 
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